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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 – 2024 

Bộ môn: Lịch sử và Địa lý – Khối 6  

 
Họ và tên: ……………………………………………………………….  Lớp: …………………………………………  

  
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Người tối cổ xuất hiện sớm nhất ở đâu?

A. Châu Á.                       B. Châu Âu.               C. Châu Phi.                        D. Châu Mĩ.                                                                                              

Câu 2: Việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại đã dẫn đến chuyển biến nào dưới đây trong đời sống 

kinh tế của người nguyên thủy? 

A. Năng suất lao động tăng cao.                                             B. Diện tích sản xuất bị thu hẹp. 

C. Địa bàn cư trú bị thu hẹp.                                                   D. Xuất hiện sự phân hóa giàu – nghèo. 

Câu 3: Cuối thời nguyên thủy, người Việt cổ đã có những nghành nghề sản xuất nào? 

A. Chăn nuôi, làm giấy, đóng tàu.             B. Làm nông nghiệp trồng lúa nước, chăn nuôi, đồ gốm, đúc đồng. 

C.  Đồ gốm, làm giấy, trồng lúa nước.                                   D. Đánh bắt thủy sản, làm giấy, đóng tàu. 

Câu 4: Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là?  

 A. Tể tướng.                       B. Pha-ra-ông.               C. Tướng lĩnh.                        D. Tu sĩ.                                                                                              

Câu 5: Xã hội Ấn Độ cổ đại được chia thành mấy đẳng cấp?  

A. 3.                                     B. 4.                              C. 1.                                         D. 2. 

Câu 6: Những ai thực sự được tham gia bầu cử và bầu chọn ở nhà nước dân chủ A-ten? 
A. Nhân dân.              B. Phụ nữ.           C. Nam công dân dưới 18 tuổi.      D. Nam công dân từ 18 tuổi trở lên. 

Câu 7: Kí hiệu bản đồ có mấy loại?

A. 3.                                     B. 4.                               C. 1.                                         D. 2. 

Câu 8: Điểm đầu tiên cần làm khi đọc hiểu nội dung của một bản đồ bất kì là

A. Đọc bản chú giải.           B. Tìm phương hướng.    C. Xem tỉ lệ bản đồ.               D. Đọc đường đồng mức. 

Câu 9:Nguyên nhân nào sau đây làm cho mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm luân phiên nhau? 

A. Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào một nửa Trái Đất.                B. Trái Đất quay quanh Mặt Trời trong 365 ngày. 

C. Trục Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo.                 D. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục. 

 Câu 10: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về chuyển động của các vật theo chiều kinh tuyến? 

A. Lệch về bên phải ở bán cầu Bắc.                                        B.  Lệch về bên trái ở bán cầu Nam. 

C.  Giữ nguyên hướng chuyển động.                                       D.  Bị lệch so với hướng ban đầu.  

Câu 11: Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là 365 ngày và……… 

A. 365 ngày và 3 giờ.       B. 365 ngày và 4 giờ.      C. 365 ngày và 5 giờ.                         D. 365 ngày và 6 giờ.  

Câu 12: Nội dung nào sau đây không đúng với hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa? 

A. Càng xa Xích đạo thì chênh lệch ngày, đêm càng lớn. 

B. Càng gần xích đạo thì chênh lệch ngày, đêm càng lớn. 

C. Ở hai cực có ngày, đêm kéo dài suốt 6 tháng liên tục. 

D.  Ở khu vực Xích đạo ngày, đêm luôn luôn bằng nhau. 

Câu 13: Khi biểu hiện các vùng trồng trọt và chăn nuôi thường dùng loại ký hiệu nào sau đây?

A. Hình học.                       B. Tượng hình.                C. Điểm.                                  D. Diện tích.  

Câu 14: Khí hậu miền Nam nước ta được phân thành các mùa như sau: 

A. Mùa mưa và mùa nắng.                                                     B. Mùa mưa và mùa khô.   

C. Mùa nóng và mùa lạnh.                                                     D. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. 

Câu 15: Ai là người chuyển La Mã sang hình thức nhà nước đế chế? 

A. Ốc-ta-vi-út.                     B. Đại hội nhân dân.      C. Viện Nguyên lão.               D. Thượng viện. 
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Câu 16: Tộc người nào đã xây dựng nền văn minh đầu tiên ở Lưỡng Hà? 

A. Akkad.                            B. Sumer.                      C. Medi.                                  D. Assyry.  

 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: Tác động về điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành và phát triển của nền văn minh Hy Lạp cổ đại?  

-  Có vị trí thuận lợi, vũng vịnh kín gió thuận tiện cho giao thương. Lòng đất nhiều khoáng sản thuận lợi cho 

nghề luyện kim phát triển. 

-  Đất đai khô cằn không thuận lợi phát triển nông nghiệp. Lãnh thổ bị chia cắt hình thành nên nhiều thành bang 

độc lập. 

Câu 2: Mô tả sơ lược quá trình thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thuỷ 

Hoàng?  

- Doanh Chính lãnh đạo nhà Tần lần lượt tiêu diệt sáu nước thống nhất lãnh thổ và lên ngôi hoàng đế. 

- Tần Thủy Hoàng sau khi lên ngôi thực hiện chính sách thống nhất hệ thống đo lường, tiền tệ và chữ viết. 

- Do sự phát triển sản xuất xã hội Trung Quốc hình thành quan hệ bóc lột địa tô của địa chủ với nông dân lĩnh 

canh. Chế độ phong kiến được xác lập. 

Câu 3: Em hãy kể tên một số thành tựu văn hóa của La Mã cổ đại? Những thành tựu nào của La Mã cổ đại 

vẫn được ứng dụng trong thời kì hiện đại? 

a. Một số thành tựu văn hóa của La Mã cổ đại: 

- Về chữ viết sáng tạo ra hệ chữ cái la-tinh với 26 chữ cái và hệ chữ số La Mã. 

- Phát minh ra bê tông, xây dựng được những công trình kiến trúc đồ sộ như quảng trường Rô-ma. 

b. Những thành tựu của La Mã cổ đại vẫn được ứng dụng trong thời kì hiện đại: 

- Hệ chữ số La Mã, hệ chữ cái La-tinh là nền tảng cho hơn 200 ngôn ngữ và chữ viết hiện đại.  

- Bê tông được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng hiện nay.  

Câu 4: Em hãy phân biệt kinh tuyến và vĩ tuyến?  

- Kinh tuyến là nửa vòng tròn tưởng tượng nối cực Bắc với cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu. Các kinh tuyến 

có độ dài bằng nhau, có 360 kinh tuyến. 

- Vĩ tuyến là vòng tròn tưởng tượng bao quanh quả Địa cầu, song song với Xích đạo. Các vĩ tuyến có độ dài 

khác nhau, có 181 vĩ tuyến. 

Câu 5: Dựa vào hình bên dưới xác định tọa độ của các điểm: A,B,C,D,E 
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Câu 6: Cho bản đồ với tỉ lệ 1 : 10 000 thì 1cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu km trên thực địa?  

 1cm trên bản đồ tương ứng với số km trên thực địa là: 

1 * 100 000 = 100 000 (cm) = 1000 m = 1 km. 

Câu 7: Trình bày đặc điểm cấu tạo của lớp vỏ trái đất? 

Lớp vỏ trái đất có độ dày từ 5km đến 70km, trạng thái rắn chắc, nhiệt độ càng xuống sâu càng tăng, tối đa 

không quá 1000°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


